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NGÀNH CNTT

1 DTC125D4802010004 Nguyễn Ngọc Chiến CNTT_K11A Ngô Thị Lan

2 DTC125D4802010006 Nguyễn Thị Dung CNTT_K11A Phùng Thế Huân

3 DTC125D4802010012 Nguyễn Thị Hảo CNTT_K11A Phùng Thế Huân

4 DTC125D4802010019 Vũ Thế Hùng CNTT_K11A Phạm Việt Bình

5 DTC125D4802010023 Đỗ Văn Khang CNTT_K11A Nguyễn Quang Hiệp

6 DTC125D4802010024 Nguyễn Hữu Khang CNTT_K11A Phạm Việt Bình

7 DTC125D4802010025 Nguyễn Duy Khánh CNTT_K11A Nguyễn Tuấn Anh

8 DTC125D4802010026 Trần Đăng Khoa CNTT_K11A Phạm Việt Bình

9 DTC125D4802010151 Nguyễn Thị Ngoan CNTT_K11A Nguyễn Văn Núi

10 DTC125D4802010036 Trần Mạnh Ninh CNTT_K11A Nguyễn Quang Hiệp

11 DTC125D4802010046 Nguyễn Thị Phương Thảo CNTT_K11A Nông Thị Hoa

12 DTC125D4802010049 Bàng Văn Tiến CNTT_K11A Nông Thị Hoa

13 DTC125D4802010193 Đào Thanh Tùng CNTT_K11A Ngô Thị Lan

14 DTC125D4802010057 Nguyễn Quang Tùng CNTT_K11A Nguyễn Quang Hiệp

15 DTC125D4802010058 Phạm Mạnh Tùng CNTT_K11A Nguyễn Quang Hiệp

16 DTC125D4802010061 Vũ Ngọc Tuyên CNTT_K11A Trần Lâm

17 DTC125D4802010059 Trần Thị Hồng Tươi CNTT_K11A Nguyễn Quang Hiệp

18 DTC125D4802010043 Ngô Xuân Tài CNTT_K11A Dương Thị Mai Thương

19 DTC125D4802010065 Hoàng Quốc Bảo CNTT_K11B Nguyễn Hải Minh

20 DTC125D4802010068 Nguyễn Thị Chinh CNTT_K11B Mai Văn Hoàn

21 DTC125D4801030007 Cao Tiến Cường CNTT_K11B Nguyễn Hải Minh

22 DTC125D4802010070 Lê Thị Dịu CNTT_K11B Vũ Vinh Quang

23 DTC125D4802010071 Dương Văn Dũng CNTT_K11B Nguyễn Hải Minh

24 DTC125D4801040002 Nguyễn Đức Đại CNTT_K11B Nguyễn Tuấn Anh

25 DTC125D4802010076 Nguyễn Trung Đức CNTT_K11B Nguyễn Tuấn Anh

26 DTC125D3404050020 Phạm Trường Giang CNTT_K11B Vũ Vinh Quang

27 DTC125D4802010082 Nông Xuân Hinh CNTT_K11B Mai Văn Hoàn

28 DTC125D4802010088 Trần Quang Huy CNTT_K11B Vũ Vinh Quang

29 DTC125D4802010089 Ngô Văn Huynh CNTT_K11B Nguyễn Tuấn Anh
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30 DTC125D4802010092 Triệu Thanh Lam CNTT_K11B Phùng Thế Huân

31 DTC125D4802010096 Từ Thị Mận CNTT_K11B Mai Văn Hoàn

32 DTC125D4802010110 Nguyễn Trọng Thành CNTT_K11B Nông Thị Hoa

33 DTC125D4802010152 Lê Tràng Thắng CNTT_K11B Ngô Thị Lan

34 DTC125D4802010122 Ninh Văn Tuyên CNTT_K11B Trần Lâm

35 DTC125D4802010183 Vũ Tiến Hải CNTT_K11C Trần Hải Thanh

36 DTC125D4801030065 Lê Trung Hiếu CNTT_K11C Trần Hải Thanh

37 DTC125D4801030250 Nguyễn Thanh Huyền CNTT_K11C Vũ Vinh Quang

38 DTC125D5103022111 Nguyễn Thị Thanh Huyền CNTT_K11C Vũ Vinh Quang

39 DTC125D4802010212 Nông Trung Kiên CNTT_K11C Trần Hải Thanh

40 DTC125D4802010185 Nguyễn Thị Thúy Lành CNTT_K11C Nguyễn Hiền Trinh

41 DTC125D4802010189 Trương Văn Mạnh CNTT_K11C Đoàn Thị Bích Ngọc

42 DTC125D4802010192 Đào Nghĩa Phương CNTT_K11C Nông Thị Hoa

43 DTC125D4802010171 Nguyễn Văn Quân CNTT_K11C Đoàn Thị Bích Ngọc

44 DTC125D4801040014 Trần Thị Vân Trang CNTT_K11C Nguyễn Hồng Tân

45 DTC125D4802010250 Khuất Đình Trọng CNTT_K11C Ngô Thị Lan

46 DTC125D4801010006 Đinh Hữu Vĩ CNTT_K11C Trần Hải Thanh

47 DTC125D4802010196 Phạm Bá Việt CNTT_K11C Trần Hải Thanh

48 DTC125D4802010234 Nguyễn Thị Yến CNTT_K11C Vũ Vinh Quang

49 DTC1151200663 Phạm Hải Yến CNTT_K11C Nguyễn Hiền Trinh

50 DTC125D4802010192 Đào Nghĩa Phương CNTT_K11C Trần Lâm

51 DTC125D4802010181 Nguyễn Trung Hiếu CNTT_K11C Trần Lâm

52 DTC125D4801010003 Phạm Đình Hải CNTT_K11C Nguyễn Hải Minh

NGÀNH TT&MMT

53 DTC125D4801020006 Ngô Hữu Đức TT&MMT_K11A Phạm Hồng Việt

54 DTC1151220023 Lê Quang Hiệp TT&MMT_K11A Trịnh Văn Hà

55 DTC125D4801020010 Nguyễn Văn Hoàng TT&MMT_K11A Trần Duy Minh

56 DTC125D4801040008 Đặng Thị Lệ TT&MMT_K11A Dương Thu Mây

57 DTC0951200193 Đỗ Ngọc Nam MMT&TT K8C Lê Hoàng Hiệp

58 DTC125D4801020017 Phạm Xuân Nhật TT&MMT_K11A Dương Thúy Hường

59 DTC125D4801020020 Trần Văn Quy TT&MMT_K11A Đỗ Đình Cường

60 DTC125D4801020018 Nguyễn Thị Hồng Nhung TT&MMT_K11A Nguyễn Toàn Thắng

NGÀNH KTPM

61 DTC125D4801030001 Đỗ Hoàng Anh KTPM_K11A Nguyễn Lan Oanh

62 DTC125D4801030003 Nhạc Văn Biên KTPM_K11A Nguyễn Văn Núi

63 DTC125D4801030004 Đinh Trần Chiến KTPM_K11A Quách Xuân Trưởng

64 DTC125D4801030010 Khương Duy Đô KTPM_K11A Tô Hữu Nguyên

65 DTC125D4801030015 Ngô Văn Hải KTPM_K11A Nguyễn Văn Việt
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66 DTC125D4802010081 Trần Thị Thanh Hiền KTPM_K11A Nguyễn Lan Oanh

67 DTC125D4801030020 Nguyễn Huy Hoàng KTPM_K11A Quách Xuân Trưởng

68 DTC125D4801030022 Triệu Ngọc Huấn KTPM_K11A Nguyễn Lan Oanh

69 DTC125D4801030029 Nguyễn Thị Vĩnh Linh KTPM_K11A Nguyễn Hồng Tân

70 DTC125D4801030090 Đoàn Thị Mừng KTPM_K11A Nguyễn Hồng Tân

71 DTC125D4801030031 Nguyễn Văn Nam KTPM_K11A Nguyễn Văn Việt

72 DTC125D4801010004 Nguyễn Thị Thu Nguyên KTPM_K11A Hà Thị Thanh

73 DTC125D4802010035 Nguyễn Trọng Nhân KTPM_K11A Nguyễn Văn Núi

74 DTC125D4801030033 Phạm Văn Phương KTPM_K11A Hà Thị Thanh

75 DTC125D4801030035 Trần Thanh Quý KTPM_K11A Bùi Anh Tú

76 DTC125D4802010105 Nguyễn Trường Sơn KTPM_K11A Tô Hữu Nguyên

77 DTC125D4801040011 Lương Thị Thủy KTPM_K11A Nguyễn Lan Oanh

78 DTC125D4802010050 Nguyễn Đình Toản KTPM_K11A Nguyễn Văn Việt

79 DTC125D4801030045 Hà Văn Trưởng KTPM_K11A Bùi Anh Tú

80 DTC125D4801030047 Nguyễn Mạnh Tuấn KTPM_K11A Nguyễn Thu Phương

81 DTC125D4801030048 Trịnh Quốc Tuấn KTPM_K11A Nguyễn Thu Phương

82 DTC125D4801030050 Vũ Anh Tùng KTPM_K11A Hoàng Thị Cành

83 DTC125D4801030051 Vũ Mạnh Tuyến KTPM_K11A Hoàng Thị Cành

84 DTC125D4801030080 Bùi Thị Xuyến KTPM_K11A Nguyễn Lan Oanh

85 DTC125D4802010062 Bùi Ngọc Hoàng Anh KTPM_K11A Tô Hữu Nguyên

86 DTC125D4801030032 Bùi Văn Ninh KTPM_K11A Bùi Anh Tú

87 DTC125D4801030042 Lưu Văn Thắng KTPM_K11A Nguyễn Văn Núi

88 DTC125D4801030021 Nguyễn Xuân Hồng KTPM_K11A Nguyễn Thu Phương

89 DTC1151220075 Bùi Quảng Đại KTPM K10B Nguyễn Văn Núi

90 DTC125D4801030041 Vũ Toàn Tâm KTPM_K11A Nguyễn Hồng Tân

91 DTC125D4801030002 Lê Ngô Việt Anh KTPM_K11A Nguyễn Văn Việt

DTC125D4802010300 Nguyễn Văn Cường KTPM_K11A Nguyễn Văn Núi

NGÀNH KHMT

92 DTC1151230001 Phùng Xuân Bách KHMT K10A Dương Thị Mai Thương

93 DTC1051200187 Nguyễn Văn Mạnh KHMT K9B Đoàn Thị Bích Ngọc

93 DTC1151230004 Nguyễn Phấn Quý KHMT K10A Nguyễn Hiền Trinh

94 DTC1151230006 Phạm Đức Thịnh KHMT K10A Trần Hải Thanh

                  Thái Nguyên, ngày 17 tháng 01 năm 2017Tổng sô: 93 sinh viên
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TS. Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Thị Thanh Vân


